
 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

 
 

 

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 29 
 

 

 

Họ và tên giáo viên : Bùi Thị Kim Oanh 

Lớp     : 1A1 
 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng ký duyệt     

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà                                    

      

Tổ trưởng chuyên môn ký duyệt 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 
 

 

 

 

 
 

Năm học 2024 – 2025 
  



 

 

TUẦN 29  Từ ngày 7/4 - 11/4/ 2025) Lớp: 1A1 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

7/4 
    NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

 

Ba 

8/4 

 

 

Sáng 

1  Tiếng Anh REVIEW 3  

2 337 Tiếng Việt Bài 1: Loài chim của biển cả ( T1) BGĐT,Bảng nhóm   

3 338 Tiếng Việt Bài 1: Loài chim của biển cả (T2) BGĐT, vở TV 

4 339 Tiếng Việt Bài 1: Loài chim của biển cả (T3) BGĐT, vở TV 

 

Chiều 

5 85 HĐTV  Dạy bù Toán: Luyện tập chung BGĐT,Bảng nhóm   

6 57 TNXH   Tự bảo vệ mình (T1)      BGĐT 

7 
83 HĐTN Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 2) Video bài dạy 

340 Tiếng Việt Bài 1: Loài chim của biển cả (T4)     BGĐT, vở TV 

Tư 

9/4 

 

 

Sáng 

1 341 Tiếng Việt Bài 2: Bảy sắc cầu vồng ( T1) BGĐT, vở TV 

2 342 Tiếng Việt Bài 2: Bảy sắc cầu vồng ( T2) BGĐT,Bảng nhóm   

3 86 Toán Luyện tập BGĐT,Bảng nhóm   

4 343 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T1) BGĐT,Bảng nhóm   

 

Chiều 

5  GDTC Bài 2. Động tác di chuyển không bóng (Tiết 4)  

6  Mĩ thuật Tiết 3: Sáng tạo sản phẩm thủ công  

7  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, bảng nhóm 

Năm 

10/4 

 

 

 

Sáng 

 344 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T2) BGĐT, vở TV 

2 345 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T3) BGĐT, vở TV 

3  Tiếng Anh SPEAKING TEST 2  

4 87 Toán Luyện tập BGĐT,Bảng nhóm   

 

Chiều 
5 

29 Đạo đức  Phòng tránh đuối nước   Video bài dạy 

346 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T4) BGĐT, vở TV 

6  GDTC - MT  Xem tranh các con vật  

7  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, bảng nhóm 

Sáu 

11/4 

    
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

 

-  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

               

Ngày 2 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 

 

 

 

 


